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Biểu 1. Tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước triển khai năm 2017

	TT
	Tên nhiệm vụ/ Tên chương trình
	Chủ trì, cơ quan chủ trì
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)
	Tóm tắt kết quả đạt được đến hết tháng 12/2016
	Kết quả đánh giá nghiệm thu (nếu có)

	
	
	
	
	Tổng
	NS TW
	NS ĐF
	
	

	1
	Dự án: Khai thác và phát triển nguồn gen Mộc hoa trắng (Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don) và Xích đồng nam (Clerodendrum japonicum Thunb. Sweet) tại Hà Tĩnh làm nguyên liệu sản xuất thuốc/ Chương trình lưu giữ quỹ gen
	Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	2015-2017
	3.200
	3.200
	0
	Đã hoàn thiện 42 chuyên đề nghiên cứu cơ bản về đặc điểm nông sinh học, giá trị sử dụng, kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch và chiết xuất dược liệu 2 nguồn gen mộc hoa trắng và xích đồng nam. Thu thập, lưu giữ giống gốc, xây dựng vườn cây mẹ xích đồng nam tại vườn ươm Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN; vườn cây mẹ mộc hoa trắng tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà. Chọn lọc và bảo tồn tại chỗ 16 cây mộc hoa trắng tại xã Phúc Trạch huyện Hương Khê. Tổ chức nhân giống và phối hợp với Phối hợp với Công ty CP Dược Hà Tĩnh trồng 3 ha cây xích đồng nam tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà; xã Hương Lâm huyện Hương Khê; và 3 ha Mộc hoa trắng tại xã Phúc Trạch; xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.
	Chưa nghiệm thu

	2
	Dự án: Hoàn thiện công nghệ và thiết bị chế biến nước mắm quy mô công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời/  Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN
	Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh
	2015 -2017
	2.410
	2.410
	0
	Đã phối hợp với chuyên gia Trường Đại học Bách Khoa tiến hành nghiên cứu xác định vật tư thiết bị phù hợp có khả năng hấp phụ tốt năng lượng mặt trời; Nghiên cứu hệ thống ổn nhiệt nhằm cung cấp nhiệt ổn định cho bể chượp nước mắm từ năng lượng mặt trời và điện năng; Xác định các thông số kỹ thuật, công nghệ hoàn thiện quy trình. Xây dựng 2 cơ sở chế biến nước mắm ứng dụng công nghệ ổn nhiệt và náo đảo tự động tại xã Thạch Kim huyện Lộc Hà và tại Trung Ứng dụng tiến bộ KH&CN
	Chưa nghiệm thu



Biểu 2: Tổng hợp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai năm 2017


	Số TT

	

Tên nhiệm vụ
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)
	Tóm tắt kết quả
(đến thời điểm hiện tại)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng
	NSNN
	Khác
	
	

	I
	Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 2015, 2016
	
	
	
	
	

	1
	Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
	2015
2017
	346
	326
	20
	- Đã điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL và giáo viên ở tỉnh Hà Tĩnh; đã hoàn thiện 03 chuyên đề: Đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL và giáo viên ở tỉnh Hà Tĩnh; Dự báo nhu cầu đội ngũ CBQL và giáo viên trong thời gian tới; Đề xuất hệ thống giải pháp để nâng cao chất lượng CBQL và giáo viên ở Hà Tĩnh hiện nay.
- Đã đề xuất được các nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp đề tài chuẩn bị nghiệm thu cấp tỉnh.
	Đạt yêu cầu

	2
	Đề tài: Nghiên cứu giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Hà Tĩnh
	Trường Chính trị Trần Phú
	2015
2017
	405
	355
	50
	Đã điều tra và đánh giá thực trạng các vấn đề xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đã đề xuất hệ thống giải pháp giải quyết một số vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề gay cấn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh. Thực hiện 7 chuyên đề về một số vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh.Kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh. Đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp đề tài chuẩn bị nghiệm thu, thanh lý.
	XS

	3
	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đất hiếm trong phát triển nông nghiệp tại Hà Tĩnh

	Viên Năng lượng nguyên tử Việt Nam
	2015
2017
	1.022
	712
	310
	Xây dựng 04 mô hình thử nghiệm phân bón vi lượng đất hiếm trên các đối tượng: cam bù, bưởi Phúc Trạch, lúa và lạc để hoàn thiện quy trình sử dụng phân bón vi lượng đất hiếm cho các đối tượng cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của Hà Tĩnh;  Kết quả đát giá bước đầu của mô hình như lúa và lạc cho năng suất tăng từ 7 - 10%; Xây dựng mô hình thử nghiệm nuôi tôm có sử dụng vi lượng đất hiếm trong xử lý nước hồ, trong thức ăn để hoàn thiện quy trình nuôi tôm có sử dụng đất hiếm tại Hà Tĩnh. Kết quả đánh giá sau 2 vụ nuôi, sử dụng vi lượng đất hiếm trong xử lý môi trường ao nuôi tôm đã làm giảm các chất gây ô nhiễm trong ao nuôi, tôm nuôi khỏe, ít bệnh, giảm chi phí sản xuất, cho thu hoạch hiệu quả cao hơn đối chứng 5%.
	Đạt

	4
	Đề tài: Nghiên cứu giải pháp và xây dựng mô hình khắc phục bệnh lở mồm long móng và tai xanh trên trâu bò, lợn ở Hà Tĩnh
	Đại học Nông lâm Huế
	2015
2017
	1.067
	1.055
	12
	Kết quả bước đầu đã xác định được thực trạng và các yêu tố nguy cơ dẫn đến bệnh LMLM và tai xanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; xác định sự lưu hành của virus gây bệnh LMLM ở gia súc và virus gây bệnh tai xanh ở lợn nuôi ở Hà Tĩnh; Triển khai 3 mô hình an toàn dịch bệnh LMLM trên gia súc và tai xanh ở lợn tại xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), thôn 1 thôn 2 (xã Hòa Hải - Hương Khê) và Trang trại ông Ứớc (xã Thạch Thắng - Thạch Hà). Các mô hình được triển khai đều cho kết quả khả quan. Trong năm 2016, tại các điểm triển khai mô hình đều không xẩy ra dịch LMLM và tai xanh. Đã tổ chức Hội thảo cấp tỉnh về giải pháp an toàn dịch bệnh lở mồm long móng và tai xanh trên trâu bò, lợn ở Hà Tĩnh
	Đạt yêu cầu

	5
	Đề tài: Nghiên cứu thực trạng tình hình cong vẹo cột sống ở lứa tuổi 12-15 trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp phục hồi chức năng
	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
	2015
2017
	647
	408
	239
	Đã khảo sát và đánh giá được tỷ lệ cong vẹo cột sống ở trẻ em là học sinh lứa tuổi  từ 12–15 ở 8 trường Trung học cơ sở  trên địa bàn Hà Tĩnh. Đã đánh giá hiệu quả bước đầu phục hồi chức năng của bệnh nhân cong vẹo cột sống  mức độ I và II lứa tuổi từ 12 - 15 tuổi; Xây dựng quy trình điều trị phục hồi chức năng tại cộng đồng phù hợp với địa phương cho trẻ em cong vẹo cột sống mức độ I và II lứa tuổi từ 12 -  15; Đã đề xuất các nhóm giải pháp phòng chống cong vẹo cột sống ở lứa tuổi học sinh THCS.
Đã hoàn thành cuốn cẩm nang hướng dẫn phòng chống cong vẹo cột sống ở lứa tuổi học sinh THCS; Đang hoàn thiện báo cáo tổng hợp để nghiệm thu đề tài.
	Đạt yêu cầu

	6
	Đề tài Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và sử dụng hiệu quả khí biogas chất lượng cao ở các trại chăn nuôi tập trung tại Hà Tĩnh
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
	2015 2017
	797
	797
	0
	- Đã khảo sát, đánh giá thực trạng các hầm biogas và tình hình sử dụng khí biogas tại các trang trại chăn nuôi ở Hà Tĩnh. Xây dựng Báo cáo chuyên đề Khảo sát và đánh giá thực trạng về tình hình sản xuất và sử dụng khí biogas tại các trang trại chăn nuôi ở Hà Tĩnh.
- Xây dựng mô hình sản xuất và thử nghiệm chế phẩm vi sinh kỵ khí áp dụng cho 03 trang trại 50, 200 và 500 con lợn, lắp đặt hệ thống xử lý khí biogas, nhà bảo vệ hệ thống cho các mô hình.
- Tổ chức 03 đợt tập huấn cho 150 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh về công nghệ sản xuất và sử dụng khí biogas hiệu quả cao. Xây dựng 01 chuyên mục phóng sự truyền hình về mô hình sản xuất và sử dụng khí biogas hiệu quả cao.
	Đạt yêu cầu

	7
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản chất lượng cao tại xã Phù Việt - Thạch Hà
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN huyện  Thạch Hà
	2015
2017
	1.880
	505
	1.375
	- Tổ chức 3 lớp tập huấn quy trình chăm sóc đàn nái sinh sản; kỹ thuật nuôi dưỡng đàn bê ở các giai đoạn, vỗ béo bò thịt trước khi xuất bán; quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch cỏ; kỹ thuật chế biến cỏ, phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn và kỹ thuật bảo quản giữ trữ thức ăn cho 90 lượt người tham gia;
- Hướng dẫn chủ mô hình thiết kế xây dựng hệ thống chuồng nuôi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, với quy chăn nuôi 40 con bò nái sinh sản có mặt thường xuyên; quy hoạch diện tích đất trồng 3 ha đồng cỏ VA06; Tuyển chọn mua 40 bò cái giống đủ tiêu chuẩn xây dựng mô hình, đến nay đã có 33 nái mang thai, sinh ra 33 bê và có 7 con đang chờ phối giống.
	Đạt yêu cầu

	8
	Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng lực sản xuất giống nấm tại Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh
	Trung tâm Phát triển Nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh
	2015   2017
	615
	500
	115
	- Đã tiếp nhận công nghệ nhân giống gốc, cấp 1, cấp 2 các loại nấm từ đơn vị chuyển giao công nghệ, và đào tạo được 4 cán bộ kỹ thuật công nghệ; Đầu tư tăng cường trang thiết bị, xây dựng hệ thống phòng nuôi cấy giống nấm quy mô 20 tấn giống/năm
- Đã hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống nấm các loại với số lượng cụ thể như sau:  Nấm sò chịu nhiệt: 2150 kg; nấm sò chịu lạnh 850 kg; nấm mộc nhĩ 1000 kg, nấm linh chi 2500 kg; giống nấm mỡ 300 kg; giống nấm rơm: 500 kg; giống nấm đùi gà 100 kg và giống kim châm 1000 kg.
- Xây dựng thành công 8 mô hình nuôi trồng để thử nghiệm chất lượng giống nấm sau khi sản xuất tại đơn vị chủ trì, bao gồm các mô hinh với quy mô cụ thể như sau:  Mô hình nấm sò chịu nhiệt (200 m2); mô hình nấm sò chịu lạnh (200 m2); mô hình nấm mộc nhĩ (200 m2), mô hình nấm linh chi(200 m2) ; mô hình nấm mỡ (100 m2); mô hình giống nấm rơm (200 m2) ; mô hình nấm đùi gà (50 m2)và mô hình nấm kim châm (50 m2). Qua theo dõi cho thấy tất cả các mô hình đều cho năng suất tương đối cao.
	Đạt yêu cầu

	9
	Dự án: Sản xuất thử nghiệm ghế vệ sinh di động tại Hà Tĩnh
	Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh
	2016
2017
	1.061
	318
	743
	- Đã đạo tạo chuyển giao quy trình công nghệ cho Doanh nghiệp tư nhân Anh Vũ sản xuất thử nghiệm ghế vệ sinh di động; Phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân Anh Vũ sản xuất thứ 2 đợt (mỗi đợt 10 chiếc), gửi cho các bệnh viện dùng thử,
- Đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nghệ sản xuất sản phẩm thương mại hóa;
	Đạt yêu cầu

	10
	Dự án: Sản xuất thử nghiệm nấm rễ cộng sinh Mycorrhiza sử dụng cho cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh
	Trung tâm Ứng dụng tiên bộ KH&CN Hà Tĩnh

	2016
2018
	637
	614
	23
	- Đã mua sắp trang thiết bị phục vụ thực hiện dự án theo các nội dung được duyệt. Cử 3 cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ trì được đào tạo tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất nấm rễ cộng sinh Mycorrihza cho cây ăn quả có múi, gồm: Kỹ thuật phân lập giống gốc; bảo quản, lưu giữ giống gốc; hoạt hóa, nảy mầm bào tử; kỹ thuật nuôi cấy xâm nhiễm; nuôi cấy cộng sinh; kỹ thuật thu bào tử và phối trộn phụ gia; kiểm tra đánh giá chất lượng; đóng gói bảo quản; kỹ thuật sử dụng chế phẩm cho cây ăn quả ở các giai đoạn nhân giống và trồng mới ở Hà Tĩnh;
- Phân lập được chủng nấm rễ cộng sinh tại vùng trồng cam, bưởi ở Hà Tĩnh và hoàn thiện được quy trình sản xuất nấm rễ công sinh tại Hà Tĩnh và đã sản xuất thử 300kg chế phẩm và đưa vào xây dựng mô hình ứng dụng thử nghiệm chế phẩm nấm rễ cộng sinh cho vườn ươm cây giống tại huyện Hương Khê, với quy mô 2.500 cây. Hiện đang tiếp tục thực hiện các nội dung con lại trong dự án.
	Đang triển khai

	11
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sử dụng bẩy bã protein phòng trừ ruồi đục quả trên các cây lấy quả tại huyện Thạch Hà
	Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVN huyện Thạch Hà

	2016
2017
	563
	382
	563
	- Đã khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình gây hại và biện pháp phòng trừ ruồi đục quả tại các vùng sản xuất cây lấy quả (rau quả, cây ăn quả) trên địa bàn huyện Thạch Hà; Tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng bẫy bả protein phòng trừ ruồi đục quả trên các cây lấy quả cho nhân dân trong vùng dự án.
- Xây dựng mô hình ứng dụng bẫy bã protein phòng trừ ruồi đục quả trên các loại cây rau lấy quả gồm mướp đắng và mướp hương (vụ Xuân và vụ Hè thu) với quy mô 2ha/vụ, các loại cây ăn quả gồm cam chanh và ổi với quy mô 2 ha. Qua theo dõi, đánh giá bước đầu cho kết quả tốt hạn chế được hiện tượng ruồi đục quả trên các loại đối tượng, được người dân đánh giá cao.
	Đạt yêu cầu

	12
	Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện bài thuốc nam “hạ áp” trong điều trị bệnh tăng huyết áp tại Hà Tĩnh
	Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh

	2016
2017
	618
	342
	186
	- Đã xây dựng được công thức bài thuốc hạ áp; nghiên cứu bào chế đóng gói thành phẩm phục vụ chữa bệnh.
- Tổ chức khám sàng lọc bệnh nhân và lựa chọn được 60 bệnh nhân theo đúng yêu cầu. Đến nay đã điều trị cho 40 bệnh nhân và còn 20 bệnh nhân đang tiến hành dùng thuốc. Kết quả bước đầu cho thấy bài thuốc có tác dụng tốt trong điều trị tăng huyết áp. Hiện đang tiếp tục theo dõi, đánh giá tác dụng của bài thuốc đối với bệnh nhân điều trị bệnh tăng huyết áp.
	Đạt yêu cầu

	13
	Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp giảm thiểu thiệt hại do xói lở, bồi tụ vùng cửa sông, ven biển tỉnh Hà Tĩnh
	Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng Duyên hải

	2016
2018
	776.178
	776.178
	
	Đã thu thập, hệ thống hóa, xử lý các tài liệu liên quan đến đề tài (tài liệu về địa chất, địa mạo, địa động lực, khí hậu, thủy văn, địa chất công trình, hải văn, các loại bản đồ, dữ liệu ảnh viễn thám ở vùng cửa sông và ven biển tỉnh Hà Tĩnh...)
Đã triển khai khảo sát thực địa, điều tra bổ sung về số liệu địa chất, hiện trạng xói lở, bồi tụ vùng cửa sông và ven biển, cơ sở hạ tầng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Hà Tĩnh
Đã tiến hành điều tra bổ sung về số liệu địa chất, hiện trạng xói lở, bồi tụ vùng cửa sông và ven biển, cơ sở hạ tầng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Đo đạc quan trắc một số yếu tố hải văn: mực nước, đo đạc sóng, dòng chảy tại các khu vực cửa sông của tỉnh Hà Tĩnh. Tiến hành phân tích đánh giá hiện trạng, xây dựng bản đồ hiện trạng xói lở, bồi tụ vùng cửa sông và ven biển qua các giai đoạn. Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, nhân tạo đến quá trình xói lở, bồi tụ vùng cửa sông và ven biển ở khu vực nghiên cứu.
Đã áp dụng mô hình toán nghiên cứu về xói lở, bồi tụ vùng cửa sông và ven biển tỉnh Hà Tĩnh. Xác định nguyên nhân gây xói lở, bồi tụ vùng cửa sông và ven biển trên cơ sở phân tích dữ liệu thu thập được và kết quả nghiên cứu bằng mô hình toán.
	Đang triển khai

	14
	Đề tài: Ứng dụng các tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng cam hiệu quả cao và bền vững tại xã Đức Giang, huyện Vũ Quang – Hà Tĩnh
	Viện Nghiên cứu rau quả

	2016
2018
	857
	539
	318
	- Đã đánh giá thực trạng phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Vũ Quang nói chung và xã Đức Giang nói riêng;
- Đang triển khai 2 mô hình ứng dụng các TBKT, gồm: tưới nước tiết kiệm, chăm sóc, cắt tỉa cành tạo tán, phòng trừ sâu bệnh, bao quả, sử dụng cây trồng xen ... (01 mô hình áp dụng trên vườn cam đã trồng 4-6 năm và 01 mô hình trồng mới dòng cam chanh ít hạt, xen canh cây ổi hoặc táo;
- Tập huấn chuyển giao công nghệ cho người dân.
	Đang triển khai

	15
	Đề tài: Nghiên cứu bào chế viên Nhuận tràng bằng thuốc nam dùng điều trị bệnh táo bón
	Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh
	2016
2017
	1.163
	641
	522
	- Đã nghiên cứu công thức, liều lượng cho sản phẩm viên nhuận tràng từ thuốc nam; Điều tra, thu thập nguồn dược liệu có tại các địa phương trong tỉnh.
- Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại để sản xuất viên nhuận tràng, tối ưu hóa công thức sản phẩm..
- Đánh giá độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của sản phẩm; Đánh giá tác dụng lâm sàng của sản phẩm.
- Sản xuất thử 3 lô pilot để đánh giá độ ổn định của sản phẩm. Hoàn thiện quy trình bào chế viên Nhuận tràng bằng thuốc nam.
	XS

	16
	Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các công trình thủy lợi và xây dựng chủ yếu vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh
	Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh
	2016
2018
	600
	600
	
	- Khảo sát, phân tích và đánh giá tác động của BĐKH và NBD đối với hệ thống thủy lợi, các công trình xây dựng chủ yếu vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh;
- Xác định các kịch bản chi tiết về tác động của BĐKH và NBD đến các yếu tố có tác động đến công trình thủy lợi (ngập lụt và nước dâng do triều cường và bão, xâm nhập mặn);
- Xây dưng bộ bản đồ nguy cơ tổn thương do BĐKH và NBD đối với các công trình thủy lợi và một số công trình xây dựng( giao thông) ven biển tỉnh Hà Tĩnh (tỷ lệ 1:25.000)
- Đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm ứng phó với BĐKH và nước biển dâng cho các công trình thủy lợi và các công trình xây dựng trọng điểm vùng ven biển Hà Tĩnh.
	Đang triển khai

	17
	Đề tài: Nghiên cứu giá trị tư liệu lịch sử dòng họ Nguyễn Huy - Trường Lưu, huyện Can Lộc liên quan về biên giới và biển đảo Việt Nam
	Bảo tàng Hà Tĩnh
	2016/
2017
	598
	598
	0
	Đã Nghiên cứu và giới thiệu giá trị của các tư liệu về địa chí của dòng họ Nguyễn Huy về quê hương đất nước qua 2 tác phẩm  Hoàng hoa sứ trình đồ và Quảng Thuận đạo sử tập.
· Đánh giá các giá trị của các tư liệu địa chí dòng họ Nguyễn Huy-Trường Lưu về chủ quyền của Việt Nam đối với biên giới và biển đảo; Nghiên cứu, khẳng định việc đáp ứng được các tiêu chí của Danh mục Di sản được đề cử thuộc Chương trình ký ức Thế giới của tập sách Hoàng hoa sứ trình đồ; Thực hiện 7 chuyên đề về giá trị tư liệu lịch sử dòng họ Nguyễn Huy; Đang Xuất bản 3 tập sách sách Bắc dư tập lãm, Hoàng hoa sứ trình đồ của Nguyễn Huy Oánh và Quảng Thuận đạo sử tập của Nguyễn Huy Quýnh.
· Đã phối hợp với Viện Hán nôm tổ chức hội thảo quốc gia “Nghiên cứu tư liệu Hán nôm về biển đảo và biên giới của dòng họ Nguyễn Huy ở huyện Can Lộc - Hà Tĩnh”;
	XS

	18
	Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của lực lượng tự vệ trong các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Bộ CHQS Hà Tĩnh
	2016/
2017
	247
	247
	
	- Đã Khảo sát, đánh giá thực trạng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Tĩnh;
- Đang hoàn thiện 4 chuyên đề nghiên cứu: Thu hút đầu tư nước ngoài, quá trình tất yếu của công cuộc đổi mới đất nước, quê hương và hội nhập quốc tế; Nghiên cứu cơ sở lý luận và tổ chức hoạt động của lực lượng tự vệ nói chung và trong các khu kinh tế, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an ninh trật tự trong các cụm kinh tế và khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; vai trò của lực lượng tự vệ trong các cơ sở sản xuất; Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tự vệ trong các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
	Đạt yêu cầu

	19
	Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh (Ca trù, Ví Giặm, Trò kiều) nhằm phục vụ phát triển du lịch
	Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh
	2016/
2017
	668
	668
	
	· Đã điều tra, đánh giá thực trạng một số làn điệu đặc sắc nhất liên quan đến loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian ở Hà Tĩnh trong thời gian qua.
· Đang phục dựng 07 không gian diễn xướng (mẫu) bằng các trích đoạn ngắn, cụ thể: Ví Giặm (Hát ví giao duyên nam nữ và du thuyền trên sông La; hát ví đối đáp giữa gái phường Vải Trường Lưu với trai phường Nón Tiên Điền); Ca trù (Hát nói, Hát múa Chúc hỗ); Trò Kiều (Hát Chèo Kiều cổ, Trò Kiều bằng Ví Giặm, hát thơ Kiều bằng dân ca ba miền).
- Đang hoàn thiện 4 chuyên đề về các loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh; Xây dựng 3 đĩa DVD về các loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh; Biên soạn và xuất bản tập sách “Ca trù, Ví Giặm, Trò Kiều - Sản phẩm du lịch độc đáo ở Hà Tĩnh”
	XS

	20
	Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng mô hình điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp tại tỉnh Hà Tĩnh 
	Sở Y tế
	2016/
2018
	588
	588
	0
	- Đã điều tra, đánh giá thực trạng bệnh tỷ lệ bệnh tăng huyết áp, công tác quản lý và điều trị bệnh THA ở tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua; Xác định các yếu tố liên quan đến bệnh THA trên địa bàn;
- Đang triển khai nghiên cứu can thiệp trước và sau đối chứng, đánh giá hiệu quả can thiệp ở cộng đồng và xây dựng các mô hình quản lý và điều trị bệnh THA tại cộng đồng và Biên soạn cuốn cẩm nang về phòng chống và điều trị bệnh THA.
	Đang triển khai

	21
	Đề tài: Nghiên cứu đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển ở tỉnh Hà Tĩnh
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh
	2016/
2017
	320
	290
	30
	- Đã điều tra, đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của đảng bộ tỉnh trong thời gian qua, (giai đoạn 2010 – 2015). Xác định các yếu tố ảnh hưởng (tác động) đến công tác tuyên giáo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.
- Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác trong điều kiện hội nhập và phát triển của tỉnh.
	XS

	22
	Đề tài: Nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	2016/
2017
	303
	273
	30
	- Đã điều tra, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ Hà Tĩnh trong thời gian qua, (giai đoạn 2010 – 2015)
- Đang thực hiện 4 chuyên đề nghiên cứu và nghiên cứu các giải pháp nhằm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ Hà Tĩnh trong thời gian tới.
	XS

	23
	Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trên vùng đất hoang hóa cho hiệu kinh tế cao tại xã Thạch Đài - Thạch Hà",
	Trung tâm Ứng dụng KHKT&  BVCTVN huyện Thạch Hà
	12/2016
12/2018
	2.388
	664
	1.724
	- Tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT về phát triển kinh tế tổng hợp cho hộ dân thực hiện mô hình và một số hộ dân trong vùng dự án
- Triển khai xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, gồm: chăn nuôi bò sinh sản, với quy mô 20 bò nái lai Zebu; chăn nuôi lợn sinh sản (sản xuất lai rừng) với quy mô 10 nái bản địa (mẹo, mường khương) và 01 đực giống (lợn rừng Thái Lan thuần chủng); nuôi cá nước ngọt (cá rô phi Đường Nghiệp) với quy mô 01ha;
- Đang tiếp tục theo dõi kết quả mô hình.
	Đang triển khai

	24
	Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ tại xã Thạch Xuân - Thạch Hà
	Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh
	2016 - 2017
	1.613
	479
	1.134
	- Tổng hợp biên soạn quy trình chăn nuôi lợn theo phương pháp hữu cơ; tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao các quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn, nuôi gà và sản xuất rau theo phương pháp hữu cơ;
- Xây dựng mô hình chăn nuôi 100 lợn lai F1, 500 gà thịt (gà địa phương), sản xuất 6 loại rau (Cải, mồng tơi, dưa chuột, bí xanh, mướp đẳng, mướp hương), quy mô 0,5ha theo phương pháp hữu cơ. 
	Đạt yêu cầu

	25
	Dự án: “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng cây Đinh Lăng làm dược liệu tại huyện Kỳ Anh”
	Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Cầu
	2016-2017
	1.160
	450
	710
	- Tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng thâm canh cây Đinh lăng cho các hộ tham gia thực hiện mô hình và người dân có nhu cầu;
- Xây dựng mô hình Trồng thâm canh cây Đinh Lăng tại xã Kỳ Thọ - huyện Kỳ Anh, với quy mô 2,0 ha;
- Theo dõi, đánh giá, tổng kết sơ bộ hiệu quả mô hình.
	Chấm dứt HĐ

	26
	Dự án: “Nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phát triển cây bưởi Phúc Trạch tại các xã Hương Thủy và Hương Giang, huyện hương Khê”
	Trung tâm Ứng dụng KHK& BVCTVN huyện Hương Khê
	2016-2017
	1.575
	447
	1.128
	Đã tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT  trong sản xuất bưởi Phúc Trạch cho người dân trồng bưởi tại xã Hương Thủy và Hương Giang.
Xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đối với vườn bưởi Phúc Trạch đang thời kỳ kinh doanh tại xã Hương Thủy và Hương Giang, với quy mô 10 ha.
Hiện đang theo dõi, đánh giá mô hình.

	Đạt yêu cầu

	27
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nhân rộng mô hình nuôi một số giống cá nước ngọt có hiệu quả kinh tế cao (cá Leo, Diêu hồng, Rô phi Đương nghiệp, Chép lai) tại huyện Cẩm Xuyên 
	Hợp tác xã chăn nuôi và Dịch vụ tổng hợp Hợp Lực
	2016-2017
	2.126
	545
	1.581
	- Cải tạo 3 ha ao nuôi cá các loại, xử lý môi trường ao nuôi theo yêu cầu kỹ thuật; Tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt (Diêu hông, Chép V1, Leo, Rô phi Đường Ngiệp) cho Hợp tác xã và một số hộ có nuôi cá nước ngọt trên địa bàn; 
- Đã triển khai mô hình nuôi 1ha cá rô phi Đường nghiệp, mật độ thả 3con/m2; 1ha cá Điêu hồng mật độ thả nuôi 2con/m2; 0,5ha cá leo, mật độ thả nuôi 2con/m2; 0,5ha cá chép V1, mật độ thả nuôi 3con/ha. 
	Đạt yêu cầu

	28
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nhân rộng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao tại huyện Nghi Xuân
	Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN huyện Nghi Xuân
	2016-2017
	661
	270
	391
	- Đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng hoa chất lượng cao cho các hộ tham gia mô hình và các hộ có nhu cầu trồng hoa vùng lân cận.
- Xây dựng hệ thống nhà màng, hệ thống tưới, hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo yêu cầu.
- Triển khai trồng hoa lyly, tuylip trong nhà màng với quy mô 5.000 củ hoa lyly, 1.000 củ hoa tuylip và 1.000m2 hoa cúc ở ngoài đồng (trồng 2 vụ: vụ đông và vụ xuân).
- Qua đánh giá hiệu quả thu được: đối với mô hình hoa lyly cho lãi thuần: 37.240.000 đồng, mô hình hoa tuy líp: lãi 8.216.000 đồng, mô hình trồng hoa cúc 22.880.000 đồng. Mô hình đang tiếp tục được duy trì nhân rộng
	Đạt yêu cầu

	29
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình nuôi ốc hương thương phẩm trong ao đất tại huyện Cẩm Xuyên
	Trung tâm Ứng dụng KHKT& BVCTVN huyện Cẩm Xuyên
	2016 - 2017
	3.743
	670
	3.073
	- Đã tổ chức đào tạo, tập huấn quy trình công nghệ nuôi ốc hương thương phẩm trong ao đất cho các hộ triển khai mô hình dự án và một số hộ dân trong vùng dự án; Cải tạo 2 ha ao nuôi đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi ốc hương. 
- Triển khai mô hình nuôi Ốc hương quy mô 2 ha, mật độ 400con/m2. Hiện đang trong thời gian chăn sóc, nuôi dưỡng, theo dõi để đánh giá kết quả mô hình. Hiện tại ốc phát triển tốt.
	Đạt yêu cầu

	30 
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nhân rộng mô hình nuôi một số giống cá nước ngọt có hiệu quả kinh tế cao tại xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ
	Trung tâm Ứng dụng KHKT& BVCTVN huyện Đức Thọ
	2016 - 2017
	1.418
	444
	974
	Tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT về nuôi cá Rô phi Cát Phú, Điêu hồng và Chép lai V1 cho các hộ tham gia mô hình và nhân dân trong vùng.
Xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi một số giống cá nước ngọt có hiệu quả kinh tế cao với quy mô 2 ha: Rô phi Cát Phú: 1ha; Cá Điêu hồng: 0,5 ha; Cá Chép V1: 0,5ha. Kết quả thu được: + Rô phi Cát Phú:01ha (năng suất: 14,4 tấn/ha); Điêu Hồng: 0,5ha (năng suất 12 tấn/ha); Chép V1:    0,5ha (năng suất 14,4 tấn/ha)
	Đạt Yêu cầu

	II
	Nhiệm vụ triển khai mới năm 2017
	
	

	1
	Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi thương phẩm một số loài cá có giá trị kinh tế cao bằng công nghệ lồng nhựa HDPE chi phí thấp trên hồ chứa tại Hà Tĩnh
	Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Công nghệ NTTS
	2017 2018
	1.935
	899
	1.036
	- Đã tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ nuôi cá rô phi đường nghiệp, cá trắm đen, trắm giòn, chép giòn bằng lồng nhựa HDPE chi phí thấp cho cán bộ và công nhân tham gia mô hình và các hộ có nhu cầu nuôi cá trong vùng: kỹ thuật vận hành lồng nhựa HDPE, quy trình kỹ thuật nuôi cá thương phẩm, quy trình kỹ thuật phòng trị bệnh cho cá.
- Đang triển khai mô hình nuôi thương phẩm cá rô phi đường nghiệp, cá trắm đen, trắm giòn, chép giòn bằng công nghệ lồng nhựa HDPE chi phí thấp trên hồ chứa, quy mô 1000 m3 lồng nuôi. Hiện đang theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình
	Đang triển khai

	2
	Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất giá thể dinh dưỡng trồng rau, hoa từ bã nấm và phế phẩm nông nghiệp tại hộ gia đình ở Hà Tĩnh.
	Trung tâm ƯD TBKH&CN Hà Tĩnh
	2017
2018
	848
	553
	295
	- Nghiên cứu, xác định công thức giá thể dinh dưỡng phù hợp cho từng nhóm rau, hoa từ bã nấm và phế phụ phẩm nông nghiệp.
- Tổ chức sản xuất 5 tấn giá thể tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN.
- Xây dựng mô hình trồng rau, hoa trên giá thể dinh dưỡng tại 30 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
- Đánh giá hiệu quả, quảng bá nhân rộng mô hình.

	Đang triển khai

	3
	Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại Hà Tĩnh
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	2017
2018
	290
	260
	30
	đánh giá thực trạng hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp hiện nay ở Hà Tĩnh, xác định những mặt tồn tại hạn chế và nguyên nhân; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp ở Hà Tĩnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
	Đang triển khai

	4
	Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm và bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử các cấp phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Sở Thông tin và truyền thông
	2017
2018
	768
	768
	0
	Khảo sát thực tế triển khai chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh và so sánh với mô hình chính quyền điện tử quốc gia; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử các cấp theo mô hình chính quyền điện tử; Xây dựng phần mềm hỗ trợ quá trình tổ chức đánh giá và công tác quản lý nhà nước về xây dựng chính quyền điện tử; Tổ chức đánh giá thí điểm trên phạm vi toàn tỉnh
	Đang triển khai

	5
	Đề tài: Điều tra, đánh giá một số loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Vườn quốc gia Vũ Quang và đề xuất các giải pháp bảo tồn
	Vườn Quốc gia Vũ Quang
	2017
2018
	719
	619
	100
	Điều tra, xác định thành phần, số lượng và phân bố của một số loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn; Nghiên cứu nguyên nhân làm suy giảm các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; Xây dựng chương trình giám sát đa dạng sinh học ngắn hạn và dài hạn; Xây dựng bản đồ phân bố các loài động, thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực có vịt trí tọa độ cụ thể; Đề xuất các giải pháp khả thi để bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm ở Vườn quốc gia Vũ Quang.
	Đang triển khai

	6
	Đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS các nguồn thải điểm phục vụ công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Hà Tĩnh
	Trường Đại học Hà Tĩnh
	2017
2018
	767
	767
	0
	Thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích, đánh giá các thông tin/dữ liệu từ các nguồn thải điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Thiết lập các hệ số phát thải đối với các tác nhân ô nhiễm chính và các chất độc (nếu có) như các kim loại độc.
- Thiết lập cơ sở dữ liệu GIS trên bản đồ số hoá 1:100.000 của địa phương về các nguồn thải điểm, bao gồm các thông tin: loại hình nguồn thải, đặc điểm hoạt động của nguồn, công suất hoạt động, lưu lượng thải, tải lượng các chất ô nhiễm chính và chất độc (nếu có) phát thải từ nguồn, nơi nhận thải…. ; tổng tải lượng phát thải từ mỗi loại hình hoạt động; tổng tải lượng phát thải vào mỗi vùng môi trường…
- Đề xuất chương trình quan trắc các nguồn thải, các phòng thí nghiệm tham gia quan trắc, quản lý dữ liệu quan trắc…. và các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường. Tập huấn và chuyển giao cho các cán bộ quản lý môi trường của địa phương, khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu GIS về các nguồn thải.
	Đang triển khai

	7
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm chim Yến tại xã Nam Hương – Thạch Hà
	Trung tâm Ứng dụng KHKT huyện Thạch Hà
	2017
2018
	1.748
	629
	1.119
	Thu thập và khẳng định lại một số tài liệu về đặc trưng sinh học của chim Yến tại tỉnh Hà Tĩnh; Chuyển giao và tiếp nhận công nghệ dẫn dụ chim yến bằng âm thanh, công nghệ nuôi chim yến trong nhà để lấy tổ; Điều tra, khảo sát khu vực kiếm ăn, đường chim bay, khả năng làm tổ trên đất liền ở tỉnh Hà Tĩnh và lựa chọn vị trí, địa điểm xây nhà cho chim trú ngụ; Thiết kế và xây dựng một nhà nuôi chim Yến đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và hoàn thành việc dẫn dụ chim Yến về sống trong nhà; Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để quản lý, bảo tồn và phát triển đàn chim Yến trong nhà tại Hà Tĩnh.
	Đang triển khai

	8
	Dự án: Ứng dụng  tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa gạo theo hướng hữu cơ tại huyện Đức Thọ
	Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
	2017
2018
	2.286
	701
	1.585
	Khảo sát, lựa chọn địa bàn triển khai mô hình sản xuất và chế biến lúa gạo theo hướng hữu cơ tại huyện Đức Thọ;
Tổ chức tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất và chế biến lúa gạo theo hướng hữu cơ cho người dân tham gia dự án và vùng lân cận;
Xây dựng mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, an toàn thực phẩm 10ha/vụ  x 2 vụ (Vụ xuân và Hè Thu 2018);
Xây dựng mô hình chế biến và tiêu thụ sản phẩm gạo an toàn tại huyện Đức Thọ;
Đánh giá kết quả, xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến lúa theo hướng hữu cơ phù hợp tại huyện Đức Thọ và đề xuất phương án nhân rộng mô hình.
	Đang triển khai

	9
	Đề tài: Nghiên cứu đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp sản xuất của tỉnh Hà Tĩnh
	Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

	2017
2019
	665
	665
	
	Điều tra, đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ sản xuất của 120 doanh nghiệp thuộc 06 nhóm ngành, lĩnh vực sản xuất chính trên địa bàn tỉnh;
Xây dựng được phần mềm đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trong các đơn vị sản xuất của tỉnh Hà Tĩnh;
Xây dựng cơ sở dữ liệu hiện về trạng trình độ công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp sản xuất thuộc 06 nhóm ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; 
Xây dựng bản đồ hiện trạng trình độ công nghệ sản xuất trong các đơn vị sản xuất của tỉnh Hà Tĩnh; Quản lý dữ liệu bằng công nghệ (GIS), có thể cập nhật số liệu hàng năm;
Xây dựng và đề xuất được các nhóm giải pháp giúp thúc đẩy hoạt động đổi mới và nâng cao trình độ cho các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ thuộc 06 nhóm ngành, lĩnh vực sản xuất chính trên địa bàn tỉnh
	Đang triển khai

	10
	Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tể học, lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến bệnh ung thư vú ở phụ nữ tại Hà Tĩnh
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
	2017
2018
	828
	610
	218
	Điều tra, đánh giá thực trạng về phụ nữ mắc UTV năm 2017 tại Hà Tĩnh.
Xác định tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến phụ nữ mắc UTV tại Hà Tĩnh.
Đề xuất các giải pháp phòng, chống UTV tại cộng đồng Hà Tĩnh.
Biên soạn cẩm nang hướng dẫn phòng, chống UTV.

	Đang triển khai

	11
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh tại Hà Tĩnh
	HTX sản xuất nông nghiệp và thủy sản Lộc Hà
	2017
2018
	1.797
	629
	1.168
	Triển khai xây dựng mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh với quy mô 2 ha, tại khu đất của đơn vị chủ trì thuộc xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà;
Tổ chức 2 lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi tôm càng xàng xanh cho các thành viên hợp tác xã và một số hộ dân nuôi thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh; 
Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh tôm càng xanh phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Hà Tĩnh
	Đang triển khai

	12
	Dự án: “Nghiên cứu, hoàn thiện và chuyển giao công nghệ khai thác và chế biến bèo tây làm nguyên liệu trồng nấm và sản xuất phân hữu cơ vi sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	Trường Cao đăng Công nghiệp Huế
	2017
2018
	1.411
	1406
	5
	Nghiên cứu và lựa chọn công nghệ trong việc thiết kế chế tạo máy vớt và ép bèo hiệu suất cao phù hợp với điều kiện địa lý, sông hồ và tình hình sinh trưởng và phát triển của bèo tây tại Hà Tĩnh.
Áp dụng quy trình trồng nấm rơm trên cơ chất bèo tây.
Áp dụng quy trình sản xuất phân vi sinh từ bã bèo tây sau khi trồng nấm rơm bằng cách sử dụng chế phẩm vi sinh E4.
Đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ và hội thảo đánh giá nhân rộng mô hình.

	Mới ký Hợp đồng

	13
	Đề tài: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tổng hợp hộ gia đình phục vụ khai thác thông tin ở cấp xã
	Công ty TNHH phần mềm Phi Long
	2017
2018
	590
	490
	100
	 Điều tra, khảo sát các hộ dân và tình hình thực hiện các thủ tục hành chính ở xã Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên.
Xây dựng, chuẩn hóa bộ cơ sở dữ liệutổng hợp hộ gia đình.
Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu tổng hợp hộ gia đình.
 Biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn triển khai và ứng dụng phần mềm.

	Đang triển khai

	14
	Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KH&CN nhân rộng mô hình sản xuất nấm tại xã Đức An - huyện Đức Thọ
	Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN huyện Đức Thọ
	2017
2018
	722
	312
	410
	Tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất nấm cho nhân dân trong vùng;
Xây dựng mô hình sản xuất các loại nấm: Nấm Sò (trên cơ chất rơm và trên cơ chất bông phế thải + mùn cưa), quy mô 600m2; Nấm mộc nhĩ (cơ chất mùn cưa), quy mô 400 m2 và nấm rơm với quy mô 4 tấn rơm tại xã Đức An.
Theo dõi, đánh giá, tổng kết nhân rộng mô hình.

	Đang triển khai

	15
	Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới và hoa cúc trong nhà màng tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà
	Trung tâm ƯD KHKT&BVCTVN huyện Thạch Hà
	2017
2018
	
	600
	
	- Tổ chức 03 lớp tập huấn với quy mô 40-50 người/lớp/vụ sản xuất, tập huấn về kỹ thuật sản xuất dưa lưới và hoa cúc vàng trong nhà lưới, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. 
- Thiết kế xây dựng nhà màng, dễ tháo lắp trong điều kiện mưa bão ở Hà Tĩnh, nhà màng phải được xây dựng chắc chắn, có khả năng chịu được điều kiện bất thuận của Hà Tĩnh, đặc biệt khi có mưa bão xảy ra.
- Thực hiện mô hình sản xuất 02 vụ dưa lưới, 01 vụ hoa, thời gian từ tháng 12/2017 đến tháng 2/2019 với diện tích 2.000m2.
- Đánh giá hiệu quả, biên soạn quy trình phù hợp với từng đối tượng cây trồng và đề xuất phương án nhân rộng.
	Mới ký Hợp đồng
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	Dự án: “Nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm cá trắm giòn, chép giòn bằng công nghệ lồng nhựa HDPE chi phí thấp trên hồ chứa tại xã Ân Phú, huyện Vũ Quang
	Công ty TNHH Quang Huy  HT
	2017
2018
	
	643
	
	
	Mới ký Hợp đồng
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